
STT TÊN CƠ SỞ KINH DOANH SĐT ĐỊA CHỈ LOẠI HẠNG SỐ QĐ NGÀY CẤP

SỐ 

BUÔ

NG

SỐ 

GIƯỜNG
GIÁ PHÒNG

1 55 0912497310 191 Hồ Tùng Mậu Phường 1 Khách sạn 03/VHTT 5/8/2019 10 13
Đơn 130.000 

Đôi 190.000

2 Aimee Yêu dấu 0914180840 36 đường 28/3 Phường 1 NNDL 54/VHTT 28/6/2021 11 13
Đơn 500.000-600.000

Đôi 800.000-

1.000.000

3 An Ngọc Linh 0979387716 78-80 Hoàng Văn Thụ- Phường 1 Phường 1 Khách sạn 02/VHTT 5/7/2019 21 25

Đơn quạt:170.000 

Đơn máy lạnh 

:250.000

Đôi quạt :290.000

đôi máy lạnh:390.000

4 Bãi cắm trại Đamb'ri 02633722908 Thôn 14 Xã Đamb'ri Bãi cắm trại 49/VHTT 18/7/2020 50 lều 110.000/lều

5 Bảo An 0915561938 70A Huỳnh Thúc Kháng Phường 2 NNDL 55/VHTT 28/6/2021 10 11
Đơn 160.000

Đôi 220.000

6 Bảo Châu 918116499 33 Cù Chính Lan Phường 1 NNDL 63/VHTT 23/12/2021 9 14

Đơn 250.000

Đôi: 300.000

Ba: 400.000

7 Bảo Lộc Homestay 0976350164 45/80 đường 1/5-P.B'Lao
phường 

B'Lao

Nhà ở có 

phòng cho 

khách du lịch 

thuê

08/VHTT 21/6/2019 3 6 160.000

DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC 



8 Bảo Lộc Homestay 1 0976350164 15/57 Tuệ Tĩnh
Phường 

Lộc Sơn

Nhà ở có 

phòng cho 

khách du lịch 

thuê

07/VHTT 21/6/2019 6 11
Đơn 130.000

Đôi 180.000

9 Binbo 0936196164 370 Trần Phú Phường I Khách sạn 73/VHTT 5/6/2022 13 18 Đơn: 300.000

Đôi: 500.000

Ba: 700.000

10
Cao Nguyên Xanh 

Bảo Lộc 2
0983866756 33D Hồ Tùng Mậu Phường 1 Khách sạn 18/VHTT 8/1/2019 21 34 Đơn: 130.000

Đôi: 150.000

Ba: 190.000

11 Cao Nguyên Xanh Bảo Lộc 0918.220.800 246 Trần Phú - P. Lộc Sơn P. Lộc Sơn Khách sạn 51/VHTT 19/3/2021 21 37 Đơn: 130.000

Đôi: 150.000

Ba: 190.000

12 Chiếc đồi nhỏ(The Hill) 0353151530 196C Nguyễn văn Cừ P. Lộc phát

Nhà ở có 

phòng cho 

khách du lịch 

thuê

47/VHTT 26/6/2020
Đơn 280.000

Đôi 400.000

13 Cô tô '0969698145 Khu Nam phương City P. Lộc phát Khách sạn 64/VHTT 23/12/2021 10 10 300.000

14 Đam Mê 0908848916 37/5 Lê Đại Hành P. Lộc phát Khách sạn 39/VHTT 22/4/2020 13 15
Đơn 150.000

Đôi 250.000

15
Đamb'ri

tchcdambri@gmail.com
02633722908 Thôn 14 - xã Đamb'ri Xã Đamb'ri

2 sao

243/QĐ-

SVHTTDL
22/7/2020 30 57

Đơn 120.000

Đôi 360.000

16
Diệu Chi

ksdieuchi@gmail.com
02633727313 243/9 Hà Giang P. Lộc Sơn Khách sạn 42/VHTT 25/5/2020 10 14

Đơn 250.000

Đôi 350.000

17 Đỗ Thị Ngọc Kim Uyên 0919256512 746 QL 20, Lộc Châu
Xã Lộc 

Châu

Nhà ở có 

phòng cho 

khách du lịch 

thuê

53/VHTT 21/5/2021 5 40

350.000

450.000

1.000.000

200.000/1 người/p.tập 

thể



18 Đông Nghi 02633732930 841 Trần Phú-Blao
phường 

B'Lao
Khách sạn 37/VHTT 31/12/2019

Đơn 150.000

Đôi 250.000

19 Du bai 0984957777 637/22 QL 20 Lộc Châu NNDL 68/VHTT 1/4/2022 9 10
Đơn: 300.000

Đôi: 400.000

20 Duy Quang 0918666471 471A Trần Phú P. Lộc Sơn 1 sao
174/QĐ-

SVHTTDL
8/5/2019 12 21

Đơn quạt:250.000 

Đơn máy lạnh 

:300.000

Đôi quạt :350.000

đôi máy lạnh:400.000

Ba: 600.000

21 Gia Hảo 02633711456 97 Phan Bội Châu Phường 1 1 sao 41/VHTT 24/4/2020 20 40
Đơn 120.000

Đôi 200.000

22 Hà Giang 2 02633725162 250/11 Trần Phú-Lộc Sơn
Phường 

Lộc Sơn
Khách sạn 12/VHTT 30/7/2019 16 28

Đơn 300.000

Đôi 400.000

Ba: 500.000

23 Hải Chuyên 0913774769 841 Trần Phú Phường B'LaoKhách sạn 62/VHTT 18/11/2021 17 24
Đơn: 200.000

Đôi: 400.000

24 Hải Vân 1 02633863139 46 Đường 1/5 - P. B'lao
phường 

B'Lao
Khách sạn 14/VHTT 30/7/2019 17 30

Đơn: 220.000

Đôi 250; Ba: 270

25 Hải Vân 2 02633930888 515/17 Trần Phú
phường 

B'Lao
Khách sạn 15/VHTT 30/7/2019 18 32

Đơn: 220.000

Đôi 250.000

Ba: 270.000



26 Hoa Nắng 02633220222 135/50 Trần Quốc Toản B'Lao Khách sạn 72/VHTT 20/01/2022 19 25
Đơn: 390.000-

490.000

Đôi: 690.000-720.000

27 Hoàng Chi 3861840 30 Quang Trung Phường 2 Khách sạn 16/VHTT 8/1/2019 21 24
Đơn 150.000

Đôi 250.000

28 Hoàng Đình 02633990770 400 Phan Đình Phùng- P2 Phường 2

Nhà ở có 

phòng cho 

khách du lịch 

thuê

26/VHTT 29/8/2019 6 9

Đơn 500.000-600.000

Đôi 600.000-

1.200.000

29 Hoàng Long 3860730 288/3 Trần Phú - P. Lộc Sơn
Phường 

Lộc Sơn
Nhà nghỉ 44/VHTT 6/4/2020 21 24

Đơn 120.000

Đôi 180.000

30 Hoàng Yến 02633860169 473B Trần Phú
Phường 

Lộc Sơn
Khách sạn 13/VHTT 30/7/2019 13 15

Đơn quạt 180.000

Đơn máy lạnh 

250.000-400.000

Đôi máy lạnh: 

300.000-350.000

31 Hồng Thái 02633864778 584 - 586 Trần Phú
Phường 

Lộc Tiến
Khách sạn 01/VHTT 5/3/2019 21 34

Đơn 220.000

đôi 320.000

Ba: 420.000

32 Hồng Thủy 0914949314 113 Lý Thái Tổ, ĐamBri Xã Đamb'ri Khách sạn 30/VHTT 30/8/2019 11 15
Đơn 150.000-180.000

Đôi 220.000

33 Hương Lan 0933036930 899 QL20 Lộc Châu

Nhà ở có 

phòng cho 

khách du lịch 

thuê

28/VHTT 30/8/2019 3 4
Đơn: 80-100

Đôi 100-150



34 Hương Trà 02633739619 70 Phạm Ngọc Thạch 
P. Lộc 

Phát
1 sao

462/QĐ-

SVHTTDL
16/9/2019 15 23

Đơn 250.000

Đôi 600.000

35
Huỳnh Gia Bảo 2

huynhgiabaohotel@yahoo.com.vn

02633710040
83-85 Nguyễn Thị Minh Khai

Phường 

B'Lao
1 sao

47/QĐ-

SVHTTDL
08/02/2021 26 47

Đơn 250.000

Đôi 350.000

36
Huỳnh Gia Bảo

huynhgiabaohotel@yahoo.com.vn
02633860447 58 Phan Bội Châu Phường 1 1 sao

48/QĐ-

SVHTTDL
08/02/2021 20 29

Đơn 250.000

Đôi 350.000

37 Huỳnh Thị Thu thủy 0834359897 183C/4 Nguyễn Văn Cừ Lộc Phát

Nhà ở có 

phòng cho 

khách du lịch 

thuê

60/VHTT 18/11/2021 4 5
Đơn 300.000

Đôi 500.000

38 Khánh An 0916076579 Hẻm 467, đường 1/5, xã Lộc Châu Lộc Châu Nhà nghỉ 50/VHTT 28/8/2020 8 9
Đơn 170.000

Đôi 300.000

39 Khánh Vy 0909076556 865 QL20- Lộc Châu
Xã Lộc 

Châu
Nhà nghỉ 27/VHTT 30/8/2019 9 12

Đơn 150.000

Đôi 250.000

40 Kiều Thủy 0867189138 124 Hà Giang Lộc sơn Khách sạn 57/VHTT 11/2/2021 13 17

Đơn: 300.000

Đôi: 350.000-500.000

41 Kim Long 0909225357 02 Tô Hiệu - Lộc Sơn
Phường 

Lộc Sơn
Nhà nghỉ 36/VHTT 22/9/2019 8 10

Đơn 150.000

Đôi 200.000

42

Kỷ Niệm (Memories)

memories.khachsan193@gmail.co

m
3730666 193 Trần Phú - P. Lộc Sơn

Phường 

Lộc Sơn
2 sao

324/QĐ-

VHTTDL
30/5/2018 46 82

Đơn 300.000

Đôi 650.000

43 Mây Sa 0865610600 931 Trần phú, B'Lao
phường 

B'Lao

Nhà ở có 

phòng cho 

khách du lịch 

thuê

48/VHTT 26/6/2020 14 31

Đơn400.000

Đôi 600.000

P.Tập thể: 

150.000/người



44 Mia 0332616567 21A Võ Văn Tần- P2 Phường 2 Khách sạn 34/VHTT 22/9/2019 13 16
Đơn 250.000

Đôi 500.000

45 Minh Huệ 0933994904 41 Trần phú Lộc sơn NNDL 58/VHTT 18/11/2021 15 19
Đơn: 120.000

Đôi : 200.000

46 Minh Nhung 3864236 27 Hồng Bàng Phường 1 2 sao
325/QĐ-

VHTTDL
30/5/2018 12 14

Phòng quạt: 350.000-

360.000-580.000

Phòng máy lạnh: 

430.000-500.000-

580.000-680.000

47 Ngọc Bích 0987163378 131A Khúc Thừa Dụ- Đamb'ri Xã Đamb'ri NNDL 31/VHTT 30/8/2019
Đơn 120.000

Đôi 160.000

48 Ngọc Kim 3850282 461K Trần Phú - P. Lộc Sơn
Phường 

Lộc Sơn
NNDL 43/VHTT 25/5/2020 13 16

Đơn 150.000

Đôi 250.000

49 Ngọc Vy 02663726373 35 Nguyễn Văn Cừ
Phường 

Lộc Sơn
Khách sạn 17/VHTT 8/1/2019 12 19

Đơn 150.000-200.000

Đôi 200.000-400.000

50
Ngôi sao Liên Đô

info@liendostarhotel.vn
2633868686 905A Trần Phú, P. B'Lao

phường 

B'Lao
2 sao

415/QĐ-

VHTTDL
2/7/2018 45 62

Đơn: 320-350-440-

540; 

Đôi: 380-440-540-

760; 

P.căn hộ:1080-1550



51 Nhà  Bảo Lộc  (B'lao House) 0988026693 100 Mạc Đỉnh Chi - P2 Phường 2

Nhà ở có 

phòng cho 

khách du lịch 

thuê

38/VHTT 1/9/2020 4 7
Đơn:1.000.000

Đôi: 800.000

52 Nhà Sen( Sen Villa) 0913682922 123/143 Mạc Đĩnh Chi phường 2
Biệt thự du 

lịch 
59/VHTT 18/11/2021 9 12

350.000

600.000

900.000

53 Nhật Quang 02633794999 199 Lý Thường Kiệt Phường 1 Khách sạn 67/VHTT 23/12/2021 39 51

550.000

650.000

850.000

870.000

980.000

1.200.000

1.400.000

54
NN số 1- 

hoangquocviet2307.bl@gmail.com
0364076190 922 QL 20, xã Lộc Châu

Xã Lộc 

Châu
NNDL 29/VHTT 30/8/2019 8 12

Đơn:120.000

đôi: 200.000

55
Phan Chương

hotelmoc@gmail.com
0908548971 109 Đinh Tiên Hoàng phường 2 1 sao

251/QĐ-

SVHTTDL
28/5/2019 10 13

Đơn 200.000

Đôi 350.000

56 Phong lan 0911310853 20 Tây Sơn, Phường 2 phường 2 NNDL 65/VHTT 23/12/2021 10 10 Đơn: 120.000

57 Phượng Hồng 0972759472 75/24 Huỳnh Thúc Kháng Phường 2 NNDL 56/VHTT 29/10/2021 7 8
Đơn: 150.000

Đôi: 200.000

58 Phương Nam 0937251161 11 Hà Huy Tập Phường 2 NNDL 33/VHTT 22/9/2019 6 6 250000

59 Rạng Đông 02633964545 03 Đường 1/5, Phường B'lao
phường 

B'Lao
1 sao

312/QĐ-

SVHTTDL
27/8/2020 21 30

Phòng đơn :300.000.      

Phòng đôi :450.000

60 Sandals 02633731616 567 Trần Phú - P. B'lao
phường 

B'Lao
2 sao

18/QĐ-

SVHTTDL
18/01/2019 38 49

550.000-

660.000

770.000

880.000

990.000

1.880.000



61 Sandals Vista 02633631616 148/22 Lê Hồng Phong Phường 1 4 sao 662/QĐ-TCDL 28/4/2022 71 105

1.110.000-

1.330.000

1.440.000

1.550.000

2.550.000

2.330.000

3.330.000

11.110.000

62
Sao Vàng

hotelsaovang@gmail.com
02633711468 801 Trần Phú

phường 

B'Lao
2 sao

502/QĐ-

SVHTTDL
3/10/2019 45 68

150.000

250.000

63
Seri

baolocserihotel@yahoo.com
02633864150 5 Đường 28/3 Phường 1 3 sao

648/QĐ-

SVHTTDL
23/11/2018 50 75

442.000

491.000

590.000

855.000

1.620.000

64
SKY

skyhotel.baoloc@gmail.com
933210214 452K Trần Phú Phường 2 1 sao

267/QĐ-

SVHTTDL
8/11/2021 12 20

đơn: 380.000

đôi: 480.000 - 

580.000

65 Tâm Châu Luxury 02633710071 288 Trần Phú, Lộc Sơn
Phường 

Lộc Sơn
2 Sao

238/QĐ-

SVHTTDL
10/4/2021 32 51

650.000

700.000

850.000

1.000.000

1.250.000

1.400.000

2.500.000

66 Thành Công 0979792019 41/6 Trần Phú
Phường 

Lộc Sơn
NNDL 66/VHTT 23/12/2021 20 34

80.000-100.000-

130.000-160.000

67 Thanh Lịch 869358849 12 Trần Văn Giáp Lộc Phát NNDL 45/VHTT 12/2020 11 11 Đơn: 100.000

68 Thiên Ban
02633879979

Fax: 3879979
Lô 23-24CH1B Nguyễn Công Trứ (nối dài) - P.1 Phường 1 Khách sạn 04/VHTT 10/5/2019 35 54

Phòng VIP: 220.000-

250.000-300.000-

330.000

Đôi: 150.000-190.000

http://www.serihotel.com.vn/


69 Trọng Thiêm 1 0901556674 101 Phạm Phú Thứ B'Lao Khách sạn 69/VHTT 1/4/2022 14 22

Đơn: 250.000

Đôi: 400.000

Ba: 500.000

70 Trọng Thiêm 2 0901556674 851 Trần Phú B'Lao Khách sạn 70/VHTT 1/4/2022 25 35

Đơn: 300.000

Đôi: 450.000

Ba: 600.000

71 Tứ Hưng 02633864037 88 Lý Tự Trọng phường 2 Khách sạn 09/VHTT 21/6/2019 12 17

Đơn:200-300; 

đôi: 250-350;

Ba: 300-500

72 Tuấn Định 02633862999 500 Trần Phú Khách sạn 20/VHTT 8/9/2019 12 16 120.000 - 200.000

73 Tuấn Kiệt 0967403458 63 Huỳnh thúc Kháng phường 2 NNDL 10/VHTT 26/6/2019 7 10 Đơn :180; Đôi: 300

74 Vĩnh Phú 0907519589 14 Lê Hồng Phong Phường 1 Nhà nghỉ 22/VHTT 29/8/2019 11 17 150.000 - 250.000

75 Võ Gia 0973855985 447 Phan Đình Phùng Lộc Tiến

Nhà ở có 

phòng cho 

khách du lịch 

thuê

71/VHTT 1/6/2022 12 20

568.000-968.000

76 Vũ Gia Hotel 0799884992 16/2 Võ Văn Tần Phường 2 Khách sạn 24/VHTT 29/8/2019 16 26
Đơn: 200.000

Đôi : 250.000

77 Vũ Thanh Dũng(Baoloc house) 0979803399 408 Phan Đình Phùng Lộc Tiến

Nhà ở có 

phòng cho 

khách du lịch 

thuê

61/VHTT 18/11/2021 20 27
400.000

600.000

78
Vương Bảo

vuongbacbaoloc@yahoo.com
02633861147 77 Lý Thường Kiệu Phường 1 1 sao

398/QĐ-

SVHTTDL
19/8/2019 11 17 170.000-220.000


